
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 2, Khu Phố 9, Phường Hưng Long, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

18/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NẤM SẠCH BÌNH PHƯỚC TAT

3801289188

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống nhà màng, nhà kính, hệ thống tưới 
trong nông nghiệp

4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau củ quả, bán buôn nấm

4632

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông 
nghiệp.

4653

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp; Bán buôn vật tư cho nhà màng, nhà 
kính, hệ thống tưới trong nông nghiệp (không tồn trữ hóa chất 
tại trụ sở)

4669

7. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng nấm, trồng rau các loại

0118(Chính)

8. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

9. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

10. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

11. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm, như làm 
sạch, phân loại, sơ chế, phơi sấy

0163

12. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NẤM SẠCH BÌNH PHƯỚC 
TAT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH PHUOC TAT CLEAN MUSHROOM 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BINH PHUOC TAT CLEAN MUSHROOM.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942198902
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

13. Dịch vụ đóng gói 8292

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế trang trại

7110

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Chi tiết: Nghiên cứu và cung cấp dịch vụ kỹ thuật, công nghệ 
nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu.

7211

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Sơ chế, chế biến và bảo quản rau củ quả, nấm và các 
sản phẩm nông sản bằng phương pháp làm sạch, đông lạnh, 
sấy khô, ngâm dầu

1030

20. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón vi sinh 

2012

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

5510

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống. Dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động khác (trừ quán bar và quán giải khát có khiêu 
vũ).

5610

23. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).

5629

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).

5630

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4299

27. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ HOÀI 
THƯƠNG

66/24 Khu Phố 1, 
Phường Hiệp 
Thành, Quận 12, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

0680750000
43

2 MAI ĐỨC 
THIẾT

Tổ 2, Khu Phố 9, 
Phường Hưng 
Long, Thị xã 
Chơn Thành, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

0380760307
62
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3 LIÊN HOÀNG 
ANH

Tổ 6, Khu Phố 3, 
Phường Hưng 
Long, Thị xã 
Chơn Thành, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

0700920062
58

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       068075000043
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 66/24 Khu Phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 66/24 Khu Phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HOÀI THƯƠNG Nam

30/04/1975 Kinh Việt Nam

16/03/2023 Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 19/07/2023 đến ngày 18/08/2023


